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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 12/08/2026 (Thứ Tư)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

0 18:48 22:45
3.4 02:20 05:30
2.5 07:20 11:00
3.5 12:05 15:15
-0.1 19:36 23:30
3.5 02:52 06:00

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Quang MONICA 7.95 173 17,801 P/s3 - BNPH 03:00 //0400 A5-01

2 Phú - T.Dũng PANCON BRIDGE 9.7 172 18,040 P/s3 - CL1 07:30 //1030 A1-A6

3 Duy - Giang MILD SYMPHONY 8.9 148 9,929 H25 - TCHP 06:00 SR 08-12

4 Tân - Diệu KMTC OSAKA 8.1 172 17,853 P/s3 - CL7 08:00 //1000 A2-A5

5 Trung KOTA NAZAR 10.7 180 20,902 P/s3 - CL4 08:30 A1-A6

6 Đ.Toản -
N.Trường MACALLAN 17+GRACIA 5.3 174 4,618 H25 - TCHP 10:00 SR, 2HT 08-12

7 Đ.Minh INCEDA 9.3 172 19,035 P/s3 - BP6 10:00 Tăng cường
dây AB02-TM

8 Đăng KMTC PENANG 10.6 200 28,736 P/s3 - CL3 11:00 A2-A5

9 H.Trường WAN HAI 308 10.2 200 27,311 P/s3 - CL4-5 11:30 //1500 A1-A6


